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(Dự thảo)
TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/ 2007, được sửa đổi, bổ sung

theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 

và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011


Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Quân

Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành các quy định mới về xác lập quyền sở hữu công nghiệp (sau đây viết tắt là SHCN) trong Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11, được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 (sau đây gọi là Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009) và Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 122/2010/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 103/2006/NĐ-CP sửa đổi năm 2010), Cục Sở hữu trí tuệ đã soạn thảo Thông tư Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/ 2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011  (sau đây gọi là “Dự thảo”). Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng về Dự thảo như sau:

1. Sự cần thiết của việc ban hành Thông tư: 

Luật số 36/2009/QH 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có một số quy định mới về xác lập quyền (SHCN), gồm quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận đối với địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam (khoản 3 và khoản 4 Điều 87),  nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (Điều 90), thời hạn thẩm định đơn (Điều 119), Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ có quy định chi tiết một số nội dung nêu trên, đồng thời giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung cụ thể. 
Việc xây dựng Dự thảo để ban hành Thông tư này là cần thiết nhằm hướng dẫn cụ thể và thống nhất áp dụng các quy định mới được sửa đổi, bổ sung liên quan đến về xác lập quyền SHCN trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 và trong Nghị định số 103/2006/NĐ-CP sửa đổi năm 2010.
2. Bố cục và nội dung của Dự thảo:
Dự thảo gồm 2 điều: Điều 1 về các nội dung sửa đổi, bổ sung và Điều 2 về hiệu lực của Thông tư. 
Dự thảo gồm nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định sau đây:
- Khoản 1 Điều 1: Thuật ngữ (điểm 1a):
Dự thảo bổ sung quy định tại điểm 1a về thuật ngữ, nhằm thống nhất cách hiểu và sử dụng một số thuật ngữ về tên gọi các văn bản quy phạm pháp luật trong Thông tư. 
- Khoản 2 Điều 1: Thời hạn thẩm định đơn (các điểm 13.8 và 15.8):
Về thời hạn thẩm định hình thức: Dự thảo sửa đổi điểm 13.8.b và bổ sung điểm 13.8.c để quy định chi tiết khoản 4 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ về thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn theo Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ và thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn.

Về thời hạn thẩm định nội dung: Dự thảo sửa đổi điểm 15.8.a để dẫn chiếu khoản 2 Điều 119 Luật SHTT đã chi tiết, cụ thể, có thể áp dụng trực tiếp, thay vì lặp lại quy định này như Thông tư hiện hành. Dự thảo sửa đổi điểm 15.8.b và bổ sung điểm 15.8.c để quy định chi tiết khoản 4 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ về thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn theo Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ và thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn.

- Khoản 3 Điều 1: Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (các điểm 15.6.d, 25.7, 35.9 và 39.10):

Về nguyên tắc chung: Dự thảo quy định chi tiết cách xử lý đơn trong trường hợp có hoặc không có các đơn thuộc trường hợp áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (điểm 15.6.d).

Đối với từng đối tượng sở hữu công nghiệp: Dự thảo thống nhất các quy định về kiểm tra để bảo đảm nguyên tắc nộp đơn đầu tiên theo quy định tại Điều 90 của Luật Sở hữu trí tuệ: đối với sáng chế (điểm 25.7), kiểu dáng công nghiệp (điểm 35.9) và nhãn hiệu (điểm 39.10). Các nội dung được quy định thống nhất: Nguồn thông tin phải tra cứu; Mục đích của việc tra cứu; Nguyên tắc cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp có nhiều đơn khác nhau cùng đáp ứng điều kiện bảo hộ và trong trường hợp có nhiều đơn cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất. 
- Khoản 4 Điều 1: Quản lý chỉ dẫn địa lý (các điểm 37.7 và 37.8)

Về Giấy phép đăng ký nhãn hiệu chứa địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam: Dự thảo quy định đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể phải có giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc của Ủy ban nhân dân cấp dưới được ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 và Điều 19 Nghị định 103/2006/NĐ-CP sửa đổi 2010. Dự thảo bổ sung quy định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp dưới cấp phép đối với địa danh, chỉ dẫn nguồn gốc địa lý tương ứng với thẩm quyền quản lý theo lãnh thổ cho phù hợp với thực tiễn về năng lực quản lý (điểm 37.7).
Về Tiêu chí xác định địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm: Dự thảo xác định khái niệm địa danh và biểu trưng của địa phương và hướng dẫn các trường hợp một địa danh/biểu trưng của địa phương có hoặc không có ý nghĩa chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm, đặc sản của địa phương (điểm 37.8).

Cục Sở hữu trí tuệ kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Vụ PC, VP Bộ; 

- Lưu: VT, SHTT. 

 Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Thông tư.
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